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Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a. 2 năm = … tháng    b. 4 tuần = … ngày  

c. 4 năm = … ngày    d. 72 giờ = … ngày 

e. 5 giờ = … phút    f. 8 ngày = … giờ 

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a. 36 giờ = … ngày    b. 150 giây = … phút 

c. 105 ngày = … tuần    d. 93 tháng = … năm  

e. 2400 giây = … giờ    f. 215 năm = … thế kỉ 

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a. 3 năm 4 tháng = … tháng   b. 3 ngày 7 giờ = … giờ 

c. 8 giờ 12 phút =  … phút   d. 4 phút 12 giây = … giây 

e. 43 tháng = … năm … tháng  f. 78 giờ = … ngày … giờ 

g. 216 phút = … giờ … phút 

Bài 4.  Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a. 
1

6
ngày = … giờ    b. 

1

4  
năm = … tháng    

c. 
1

8  
giờ = … phút    d. 

1

18  
giờ = … ngày   

e. 1 giờ 12 phút = … phút   f. 15 phút 18 giây = … giờ 

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN 

Bài tập tự luyện 

Giáo viên: Nguyễn Thị Huệ 
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g.  56 giờ = … tuần    h. 
1

3
 tuần = … giờ  

Bài 5*. Hiện nay mẹ 30 tuổi, con gái 5 tuổi, con trai 1 tuổi. Hỏi bao nhiêu nữa thì tuổi mẹ bằng 

tổng số tuổi hai con. 

Bài 6. Trong một ngày đêm (từ 0 giờ đến 24 giờ) thì kim giờ và kim phút gặp nhau bao nhiêu lần? 

Bài 7. Đồng hồ nhà em chạy mỗi ngày nhanh 2 phút. Bố em đã lấy giờ đúng vào 6 giờ sáng ngày 

thứ hai. Hỏi đến chiều ngày thứ tư khi đồng hồ của em chỉ 3 giờ chiều thì lúc đó đúng là mấy giờ? 

Bài 8. Điền số thích hợp vào ô trống : 

Năm 238 802 1000 1467 1880 2018 

Thế kỉ       

 

Bài 9. Hôm nay là thứ Ba ngày 14/08/2018. Hỏi : 

a. Hôm qua là thứ mấy ? 

b. Thứ Ba tuần trước là ngày thứ mấy ? 

c. Chủ nhật tuần này là ngày thứ mấy ? 

Bài 10. Ngày 01/01/2018 là thứ Hai. Hỏi ngày 01/01/2020 là ngày thứ mấy ? 

   

 Giáo viên : Nguyễn Thị Huệ 

 Nguồn :  Hocmai 

 

 


